
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :25-06-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 143 9.73400:05 SITC 
FANGCHENG

Phan Văn Vinh TS4P/S1 NHHONG 
KONG

 172 17.51504:00 SEA STAR 1 Trần Cơ TS3P/S2 NHLiberia

 112 5.37906:00 LONG PHU 20 Phạm Quốc Dân Phao Mỹ 
Khê

P/S3 NHVIET NAM

 80 1.59906:00 HẢI NAM 69 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh PVOIL 
LC

P/S4 H3VIET NAM

 143 9.73407:00 SITC 
FANGCHENG

Đỗ Văn LợiP/S TS45 NHHONG 
KONG

 167 17.87108:00 CA SHANGHAI Đỗ Văn Lợi TS4P/S6 NHLiberia

 167 17.87115:00 CA SHANGHAI Phan Minh CảnhP/S TS47 NHLiberia

 190 25.70016:00 JIN JI YUAN Phan Minh Cảnh TS4P/S8 NHCHINA

 190 25.70019:00 JIN JI YUAN Phạm Đình ThiP/S TS49 NHCHINA

 172 17.51523:30 SEA STAR 1 Nguyễn Hồng MinhP/S TS310 NHLiberia

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 200 41.80421:00 FG EUCALYPTUS Huỳnh Tấn ThiệnP/S Bến số 1 
Chân Mây

11 NHSingapore

 210 43.71422:00 EAGLE EXPRESS Huỳnh Tấn Thiện Bến số 1 
Chân Mây

P/S12 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 144 9.75705:00 INTRA BHUM Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S13 NHThailand

 133 6.70409:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S14 NHVIET NAM

 144 9.75722:30 INTRA BHUM Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp15 NHThailand

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 289 89.65905:00 XIANG YANG Phạm Tấn Dũng Đặng Xuân 
Quỳnh

 Hòa Phát 
10

P/S16 NHPANAMA

 90 1.94705:00 TRỌNG TRUNG 
09

Bùi Hữu HiếuP/S J417 H3VIET NAM

 80 1.59806:00 TÙNG LINH 08 Bùi Hữu Hiếu J4P/S18 H3VIET NAM

 99 3.60307:00 LADY VALENCIA Bùi Hữu HiếuP/S J619 H3PANAMA

 229 55.89807:30 PVT HERA Phùng Tấn Sáu Phao 
SPM

P/S20 NHVIET NAM

 79 1.61508:00 LUCKY DRAGON Bùi Hữu HiếuP/S J321 H3VIET NAM

 79 1.61508:00 LUCKY DRAGON Bùi Hữu HiếuP/S J322 H3VIET NAM

 108 4.40909:00 LONG PHU 09 Bùi Hữu Hiếu J3P/S23 H3VIET NAM

 98 2.98713:00 JIA HE 178 Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
6

24 H3BELIZE

 80 1.59814:30 TÙNG LINH 08 Lê Văn HòaP/S J425 H3VIET NAM

 108 4.76016:00 NHA BE 10 Bùi Hữu Hiếu J4P/S26 H3VIET NAM



 190 32.63718:00 THOR BRAVE Đặng văn Diện Hòa Phát 
5

P/S27 NHSingapore

 108 4.40923:00 LONG PHU 09 Lê Văn HòaP/S J328 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 25 tháng 6 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


